
TNU Journal of Science and Technology 229(04): 87 - 97 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                87                                                     Email: jst@tnu.edu.vn 

DEVELOPING 5-6 YEAR-OLD CHILDREN'S LANGUAGE BY CREATIVE 

STORYTELLING IN KINDERGARTENS IN THAI NGUYEN CITY 
 

Dinh Duc Hoi
1*

, Chu Thi Bich Ngoc
2
, Hoang Thi My Hanh

1
, Do Manh Hai

1 
1TNU – University of Education  
2Phan Dinh Phung Kindergarten - Thai Nguyen city 
 

ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  17/8/2023 Language is a means of communication and perception of the world. For 
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language development for 5-6-year-old children in preschool? The work 
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comprehensive view and effectively apply coherent language development 
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Ngày nhận bài:  17/8/2023 Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp và nhận thức thế giới. Đối với trẻ 

mầm non, ngôn ngữ giúp trẻ tiếp thu nền văn hóa xã hội, trong đó có 

ngôn ngữ mạch lạc. Vậy thực trạng và biện pháp phát triển ngôn ngữ 

mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi như thế nào ở trường mầm non? Công trình sử 

dụng phối hợp ba nhóm phương pháp nghiên cứu đó là nhóm phương 

pháp nghiên cứu lý thuyết, nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn và 

nhóm phương pháp xử lý số liệu. Kết quả cho thấy, phần lớn giáo viên đã 

có cách nhìn khá toàn diện và áp dụng có hiệu quả hoạt động phát triển 

ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động kể chuyện sáng 

tạo; Việc dạy trẻ 5-6 tuổi sử dụng các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ 

trong phát triển ngôn ngữ mạch lạc qua hoạt động kể chuyện sáng tạo 

còn hạn chế; Phần lớn giáo viên chưa vận dụng công nghệ thông tin 

trong thiết kế các hoạt động phát triển ngôn ngữ mạch lạc; Hoạt động 

phối hợp với phụ huynh trong phát triển ngôn ngữ cho trẻ chưa được 

giáo viên nhìn nhận và đánh giá cao. Vấn đề nghiên cứu có giá trị lý luận 

và thực tiễn trong nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và chuẩn bị 

tiền đề tâm lý cho trẻ 5-6 tuổi bước vào lớp một. 
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1. Đặt vấn đề 

Ngôn ngữ là phương tiện hữu hiệu để giao tiếp và nhận thức thế giới xung quanh. Đối với trẻ mầm 

non, ngôn ngữ là con đường tiếp nhận và truyền thụ nền văn hóa xã hội sâu rộng nhất, trong đó ngôn 

ngữ mạch lạc ở trẻ 5-6 tuổi được xem là phương tiện cần thiết, giúp trẻ mở rộng quan hệ từ trong gia 

đình cho đến ngoài nhà trường và xã hội, là cơ hội để trẻ sẵn sàng học tập ở các cấp học tiếp theo. 

Thực tiễn giáo dục mầm non cho thấy, việc áp dụng mô hình phát triển ngôn ngữ (PTNN) mạch lạc 

cho trẻ thông qua hoạt động kể chuyện sáng tạo (KCST) chính là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất 

mang đến sự mạch lạc trong ngôn ngữ của trẻ mầm non nói chung và trẻ 5-6 tuổi nói riêng. 

Các tác giả N. M. Pogosova, Ph.A. Sookin, V.I. Loginova và cộng sự nhấn mạnh vai trò của 

KCST và hoạt động thực hành kể chuyện đối với sự PTNN mạch lạc của trẻ. V.I. Loginova và 

cộng sự đã xây dựng một hệ thống các phương pháp và kĩ thuật làm việc với truyện nói chung và 

KCST nói riêng, bao gồm: kể chuyện tiếp nối; kể chuyện cổ tích “theo cách mới”, sáng tạo ra 

chuyện cổ tích bằng phép loại suy; sáng tạo phần đầu, phần cuối câu chuyện; KCST bằng tranh 

minh hoạ; Alice Sterling Honig đề xuất các chiến lược PTNN cho trẻ gồm: khuyến khích trẻ kể 

lại câu chuyện về bản thân; thu hút trẻ tham gia vào những cuộc trò chuyện phong phú về sở 

thích của trẻ; sử dụng các câu chuyện kể được, kể sáng tạo để thúc đẩy việc học ngôn ngữ nói 

cho trẻ. Trong đó, tác giả nhấn mạnh rằng biện pháp KCST cần được tăng cường sử dụng đối với 

trẻ mẫu giáo, đặc biệt là trẻ 5 - 6 tuổi [1]. 

Trong cuốn “Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em lứa tuổi mẫu giáo” (1976) F.A. Xokhin cho 

rằng, các biện pháp KCST có tác dụng thúc đẩy quá trình PTNN mạch lạc cho trẻ. Tác giả quan 

tâm đến tính mạch lạc trong các câu chuyện của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Với việc cho trẻ kể lại 

chuyện không có tranh, kể chuyện theo tranh và KCST, tác giả đã kết luận: mẫu truyện có ảnh 

hưởng quyết định đến sự hình thành ngôn ngữ mạch lạc, đến sự giảm bớt và loại bỏ tính hoàn 

cảnh trong chuyện. Cùng với vấn đề trên tác giả cũng chỉ ra rằng, nếu dựa trên dụng cụ trực quan, 

tính hoàn cảnh của ngôn ngữ sẽ tăng, tính mạch lạc bị giảm xuống [2]. 

Các nghiên cứu của P. Drum (1993) và cộng sự cho thấy việc khuyến khích trẻ giao tiếp tích 

cực trong quá trình KCST là biện pháp hữu hiệu nhằm PTNN mạch lạc cho trẻ. Đặc biệt, trong 

nghiên cứu tổng quan bằng chứng khoa học về hiệu quả của các cách tiếp cận PTNN sớm cho trẻ 

em. P. Drum và cộng sự đã chứng minh tính hiệu quả của các biện pháp làm giàu ngôn ngữ cho 

trẻ thông qua kể chuyện và KCST [3]. 

Nghiên cứu “Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5- 6 tuổi thông qua kể 

chuyện sáng tạo” (2002) của Hoàng Thị Hồng Mát, tác giả đã đưa ra một số biện pháp hướng 

dẫn trẻ KCST thông qua đó nhằm PTNN mạch lạc [4]; Trong cuốn “Phương pháp kể chuyện 

sáng tạo cổ tích thần kì cho trẻ mẫu giáo” tác giả Hà Nguyễn Kim Giang nhận xét: “trẻ mẫu giáo 

rất hồn nhiên, nhạy cảm và dễ xúc động. Đó là một thuận lợi để trẻ chấp nhận sự sáng tạo ra 

những yếu tố không bị quy định chặt chẽ mà người kể dựa vào để sáng tạo...”. Tác giả đã đề cao 

hoạt động KCST và coi đây là thước đo cho sự phát triển ngôn ngữ mạch lạc của trẻ [5]. 

Tác giả Đinh Hồng Thái (2009) trong “Phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non” đã đề cập tới năm 

hình thức phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ em mẫu giáo: dạy trẻ kể chuyện theo tranh, dạy 

trẻ kể chuyện với đồ chơi, dạy trẻ kể lại truyện văn học, trẻ dạy kể chuyện theo kinh nghiệm và 

dạy trẻ KCST [6]; Tác giả Hồ Lam Hồng “Một số đặc điểm tâm lí trong hoạt động ngôn ngữ của 

trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hình thức kể chuyện” (2002) đã đề cập đến ảnh hưởng của các biện 

pháp kể chuyện khác nhau, trong đó có hoạt động KCST đến các hoạt động ngôn ngữ cũng như 

đặc điểm tâm lý của trẻ [7]. 

Các tác giả Phan Thị Thanh Bình (2003) [8], Phạm Minh Hoa (2016) [9], đề cập và đánh giá 

về mối liên hệ giữa giới và sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ em cũng như các kỹ thuật kể chuyện 

tương tác trong hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. Nhóm tác giả Đoàn Thị Hà 

(2021) [10], Bùi Thị Lâm, Lã Thị Bắc Lý (2016) [11] và Nguyễn Thị Nguyệt (2016) [12] đi sâu 

nghiên cứu về biện pháp và hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo. 
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Với những nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam về PTNN mạch lạc thông qua hoạt động 

KCST cho trẻ mẫu giáo nói chung và trẻ 5-6 tuổi nói riêng, các tác giả đã chỉ rất rõ vai trò của 

KCST đối với sự PTNN mạch lạc của trẻ. Tuy nhiên, biện pháp KCST nhằm PTNN mạch lạc mà 

các tác giả đưa ra mang tính khoa học, với những vấn đề được trình bày thiên về mặt lý luận mà 

thiếu đi sự chỉ dẫn cụ thể và tính thực tiễn trong quá trình áp dụng. Chính vì vậy, PTNN mạch lạc 

cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi đang rất cần những nghiên cứu có tính ứng dụng cao, đề xuất những biện 

pháp phù hợp với điều kiện, bối cảnh của địa phương và mỗi nhà trường. 

2. Phương pháp và khách thể nghiên cứu 

Sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu: Phân tích tổng hợp lý thuyết; phương pháp 

quan sát, điều tra, phỏng vấn, chuyên gia và toán thống kê. 

Nghiên cứu ở 10 trường mầm non trong TP. Thái Nguyên: Khu trung tâm TP (03 trường: 

Trường MN 19/5, Trường MN Quang Trung, Trường Đồng Quang); Khu Nam TP (02 trường: 

Trường MN 1/5, Trường MN Độc Lập); Khu Tây TP (03 trường: Trường MN Quyết Thắng, 

Trường MN Phúc Xuân, Trường MN Thịnh Đán); Khu Bắc TP (02 trường: Trường MN Tân 

Long, Trường MN Quan Triều); Nghiên cứu trên 82 GV và 280 trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi; Thực 

nghiệm 60 trẻ (nhóm thực nghiệm 30 trẻ; nhóm đối chứng 30 trẻ) và 8 GV dạy trẻ lớp 5-6 tuổi. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Khái niệm công cụ 

Phát triển ngôn ngữ mạch lạc là phát triển khả năng nghe, hiểu ngôn ngữ, khả năng diễn đạt 

mở rộng một nội dung xác định có logic, tuần tự, chính xác, đúng ngữ pháp, có dùng các phép 

liên kết hợp lí và có có sắc thái biểu cảm trong lời nói. 

3.2. Nội dung phát triển ngôn ngữ mạch lạc 

Nghe hiểu nội dung câu chuyện sáng tạo; Nghe hiểu các câu đơn, câu mở rộng, câu phức; 

Hiểu được các từ khái quát được sử dụng trong các câu chuyện sáng tạo; Sử dụng các từ biểu cảm, hình 

tượng; Kể câu chuyện sáng tạo có sử dụng các câu đơn, câu ghép khác nhau; Thể hiện cử chỉ, 

điệu bộ, nét mặt phù hợp; Kể sáng tạo một phần của câu chuyện (cô kể phần đầu, trẻ nghĩ ra phần 

tiếp tục và kết thúc câu chuyện; cô nghĩ ra phần kết thúc truyện, trẻ sáng tạo phần mở đầu và cả 

phần thân truyện); Trẻ nghĩ ra câu chuyện theo đề tài cô đưa ra (kể không theo dàn ý hoặc có dàn 

ý, cô và trẻ cùng sáng tác truyện, sáng tác chuyện tập thể); Trẻ KCST dựa trên các thiết kế ứng 

dụng CNTT. 

3.3. Thực trạng phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi ở các trường mầm non thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

3.3.1. Thực trạng nhận thức của GVMN về vai trò của HĐ kể chuyện sáng tạo trong phát triển 

ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non  

Để biết được vai trò của HĐ kể chuyện sáng tạo trong phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-

6 tuổi ở trường mầm non TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi đã sử dụng câu hỏi sau: 

“Thầy/cô có suy nghĩ gì về vai trò của hoạt động kể chuyện sáng tạo trong phát triển ngôn ngữ 

mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non?”, kết quả thu được như bảng 1. 

Kết quả bảng 1 cho thấy, trong PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi ở các trường mầm non TP. Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, hoạt động KCST thể hiện ưu thế với sự đánh giá của 82 GV như sau: 

- KCST “rất có ưu thế” trong việc thực hiện các mục tiêu PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi, 

giúp trẻ nghe hiểu lời nói, sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày, hoàn thiện cấu trúc ngữ 

pháp và chuẩn mực ngữ âm tiếng Việt… Có giá trị trung bình đạt cao nhất  X =4,9 bậc 1), được 

72/82 GV khẳng định và 10/82 GV đánh giá là “có ưu thế”. 
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- Ở bậc 2 với giá trị trung bình đạt  =4,6, có 51/82 GV đánh giá KCST “rất có ưu thế” trong 

việc mang đến cho trẻ khả năng giải quyết tất cả các vấn đề khác của tư duy, nghệ thuật… và 

47/82 GV đánh giá là “có ưu thế”. 

Bảng 1. Thực trạng vai trò của HĐ kể chuyện sáng tạo trong phát triển ngôn ngữ mạch lạc  

cho trẻ 5-6 tuổi ở các trường mầm non TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

TT Ưu thế 

Kết quả đánh giá 

Hoàn 

toàn 

không có 

ưu thế 

Chưa 

có ưu 

thế 

Ít có 

ưu 

thế 

Có 

ưu 

thế 

Rất 

có ưu 

thế 
  

Thứ 

bậc 

1 

KCST góp phần quan trọng trong việc thực hiện 

các mục tiêu PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi: giúp 

trẻ nghe hiểu lời nói, sử dụng lời nói trong cuộc 

sống hàng ngày, hoàn thiện cấu trúc ngữ pháp và 

chuẩn mực ngữ âm tiếng Việt. 

0 0 0 10 72 4,9 1 

2 
KCST thực hiện các nội dung giáo dục ngôn ngữ 

trong Chương trình Giáo dục mầm non. 
0 0 0 31 51 4,6 2 

3 
Câu chuyện sáng tạo mang đến cho trẻ khả năng giải 

quyết tất cả các vấn đề khác của tư duy, nghệ thuật… 
0 0 0 47 35 4,4 3 

Như vậy, 100% GV tại 10 trường mầm non trong TP đều khẳng định KCST “rất có ưu thế” và 

“có ưu thế” trong PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi. Hay nói một cách khác, nhận thức của GV về ưu 

thế của KCST đều đạt mức tốt (4,24 ≤   ≤ 5). Đây chính là điều kiện thuận lợi để áp dụng các 

biện pháp phù hợp PTNN mạch lạc cho trẻ thông qua hoạt động KCST ở trường mầm non TP. 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

3.3.2. Thực trạng thực hiện mục tiêu phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua 

hoạt động kể chuyện sáng tạo ở các trường mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Để khảo sát về mục tiêu PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động KCST ở các 

trường mầm non TP. Thái Nguyên, chúng tôi sử dụng câu hỏi “Theo thầy/cô, phát triển ngôn ngữ 

mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động kể chuyện sáng tạo ở các trường mầm non thực 

hiện những mục tiêu gì?”. Kết quả khảo sát được tổng hợp trong Bảng 2. 

Bảng 2. Thực trạng thực hiện mục tiêu PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi  

thông qua hoạt động KCST ở các trường mầm non TP. Thái Nguyên 

TT Mục tiêu 

Mức độ thực hiện 

Hoàn 

toàn 

không 

Chưa 

bao 

giờ 

Đôi 

khi 

Thường 

xuyên 

Rất 

thường 

xuyên 
  

Thứ 

bậc 

1 

Trẻ nghe, hiểu được lời nói (trẻ thực hiện được các 

yêu cầu trong hoạt động tập thể; biết lắng nghe, 

đưa ra ý kiến nhận xét về câu chuyện kể của bạn...) 

0 0 8 38 36 4,3 1 

2 
Trình bày được nội dung câu chuyện đầy đủ, khúc 

triết, hợp lí và có chủ đề xác định. 
0 0 31 42 9 3,7 3 

3 
Sử dụng ngữ điệu và thực hiện được một số kĩ 

năng biểu cảm trong lời nói. 
0 2 55 21 4 3,3 4 

4 Sử dụng được các câu đúng ngữ pháp và có ý nghĩa. 0 0 25 40 17 3,9 2 

Kết quả bảng 2 cho thấy, mức độ thực hiện các mục tiêu PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi 

thông qua hoạt động KCST ở các trường mầm non TP. Thái Nguyên được thể hiện như sau: 

- Về giá trị trung bình được sắp xếp theo thứ tự giảm dần: bậc 1 là mục tiêu “trẻ nghe, hiểu 

được lời nói (trẻ thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể; biết lắng nghe, đưa ra ý kiến 

nhận xét về câu chuyện kể của bạn...)” có  =4,3; mục tiêu “sử dụng được các câu đúng ngữ pháp 
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và có ý nghĩa” giữ bậc 2 ( =3,9); bậc 3 là mục tiêu “trình bày được nội dung câu chuyện đầy đủ, 

khúc triết, hợp lí và có chủ đề xác định” có  =3,7; cuối cùng là bậc 4 với mục tiêu “sử dụng ngữ 

điệu và thực hiện được một số kĩ năng biểu cảm trong lời nói” có  =3,3. 

- Về mức độ thực hiện tương ứng với thứ bậc: “thường xuyên thực hiện” diễn ra theo chiều 

giảm dần: 36-17-9-4; “đã thực hiện” có sự dao động về mức độ thực hiện: 38-40-42-21; “thực 

hiện một phần” có mức độ tăng dần theo thứ bậc: 8-25-31-55; “chưa từng thực hiện” có 02 giáo 

viên (ở mục tiêu “sử dụng ngữ điệu và thực hiện được một số kĩ năng biểu cảm trong lời nói”). 

Đánh giá chung về mức độ thực hiện các mục tiêu PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua 

hoạt động KCST ở các trường mầm non TP. Thái Nguyên, chúng tôi nhận thấy, có 01 mục tiêu 

được đánh giá mức độ thực hiện đạt tốt (4,24 ≤   ≤ 5); 02 mục tiêu ở mức khá (3,42 ≤   ≤ 4,22) 

và 01 mục tiêu ở mức trung bình (2,61 ≤   ≤ 3,41).  

Với kết quả khảo sát và đánh giá như trên, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn 20 GV ở 10 

trường mầm non với một số câu hỏi như: “Các cô gặp khó khăn gì khi thực hiện các mục tiêu 

PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động KCST?”, “Tại sao cô/thầy chưa thực hiện 

mục tiêu giúp trẻ sử dụng ngữ điệu và thực hiện được một số kĩ năng biểu cảm trong lời nói?”… 

Kết quả, chúng tôi thu nhận được 4/20 ý kiến cho rằng việc sử dụng ngữ điệu và kĩ năng biểu 

cảm trong lời nói là một trong số các mục tiêu rất khó thực hiện (cô Nông Thị A-Trường MN 

Quyết Thắng; cô Nguyễn Thu T-trường MN Tân Long…), 9/20 ý kiến lý giải, các cô gặp khó 

khăn về cách thức và phương pháp dạy sử dụng ngữ điệu và kĩ năng biểu cảm trong lời nói; 7/20 

GV tự đánh giá bản thân thiếu kiến thức về vấn đề này. 

Như vậy, qua kết quả khảo sát và phỏng vấn, chúng tôi nhận định: một bộ phận GV các 

trường mầm non TP. Thái Nguyên còn gặp khó khăn khi thực hiện các mục tiêu PTNN mạch lạc 

cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động KCST. Đó là những khó khăn về việc đưa ra các hình thức 

phù hợp, lựa chọn các phương pháp mang tính khả thi giúp trẻ sử dụng ngữ điệu và kĩ năng biểu 

cảm trong lời nói… Vấn đề này đòi hỏi cần bổ sung kiến thức chuyên môn về mặt lý luận cho 

GV, đồng thời cần có các biện pháp hiệu quả giúp GV thực hiện tốt mục tiêu PTNN mạch lạc cho 

trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động KCST. 

3.3.3. Thực trạng nội dung phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động kể 

chuyện sáng tạo ở các trường mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Trên thực tế, khi xây dựng Chương trình giáo dục, các nhà trường đã cụ thể hóa chương trình 

chung của Bộ GD&ĐT sao cho sát với thực tiễn của địa phương, của nhà trường. Bên cạnh việc 

xây dựng mục tiêu chương trình thì việc lựa chọn nội dung giáo dục phù hợp cũng là một thách 

thức không nhỏ đối với các nhà trường, đặc biệt là với một số hoạt động luôn được nhìn nhận là 

“khó” như hoạt động triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động KCST. 

Để tìm hiểu thực trạng nội dung PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động kể 

chuyện sáng tạo, chúng tôi đã nghiên cứu Kế hoạch giáo dục và tiến hành khảo sát trên 82 GV 

các lớp mẫu giáo 5-6 tuổi ở 10 trường mầm non trong TP. Thái Nguyên với câu hỏi “Việc thực 

hiện nội dung phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động kể chuyện sáng 

tạo, thầy/cô đã thực hiện như thế nào?”, kết quả thu được bảng 3. 
Kết quả bảng 3 cho thấy:  

- Các nội dung được đánh giá đã thực hiện ở mức tốt bao gồm (4,24 ≤   ≤ 5): nghe hiểu nội 

dung câu chuyện sáng tạo...  X =4,5-bậc 3); nghe hiểu các câu đơn, câu mở rộng, câu phức... 

 X =4,4- bậc 4); hiểu được các từ khái quát được sử dụng trong các câu chuyện sáng 

tạo...  X =4,6-bậc 2); kể sáng tạo một phần của câu chuyện (cô kể phần đầu, trẻ nghĩ ra phần tiếp 
tục và kết thúc câu chuyện; cô nghĩ ra phần kết thúc truyện, trẻ sáng tạo phần mở đầu và cả phần 

thân truyện...  X =4,5 bậc 3)); trẻ nghĩ ra câu chuyện theo đề tài cô đưa ra, trẻ kể không theo dàn 

ý hoặc có dàn ý, cô và trẻ cùng sáng tác truyện, sáng tác chuyện tập thể  X =4,7 bậc 1). 
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- Có 01 nội dung được đánh giá đã thực hiện ở mức khá (3,42 ≤   ≤ 4,22) đó là nội dung “kể 

câu chuyện sáng tạo có sử dụng các câu đơn, câu ghép khác nhau”  X =4,2- bậc 5). 

- Có 03 nội dung được đánh giá đã thực hiện ở mức trung bình (2,61 ≤   ≤ 3,41) bao gồm: sử 

dụng các từ biểu cảm, hình tượng  X =3,4-bậc 6); thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp 

 X =3,3-bậc 7); trẻ KCST dựa trên các thiết kế ứng dụng CNTT  X =3,0-bậc 8). 

Bảng 3. Thực trạng PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động KCST 

 ở các trường mầm non TP. Thái Nguyên 

TT Nội dung 

Mức độ thực hiện 

Kém Yếu TB Khá Tốt   
Thứ 

bậc 

1 Nghe hiểu nội dung câu chuyện sáng tạo. 0 0 2 39 41 4,5 3 

2 Nghe hiểu các câu đơn, câu mở rộng, câu phức... 0 0 1 42 38 4,4 4 

3 
Hiểu được các từ khái quát được sử dụng trong các câu 

chuyện sáng tạo. 
0 0 0 35 47 4,6 2 

4 Sử dụng các từ biểu cảm, hình tượng. 0 8 40 29 5 3,4 6 

5 
Kể câu chuyện sáng tạo có sử dụng các câu đơn, câu ghép 

khác nhau  
0 0 4 49 28 4,2 5 

6 Thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp  0 5 45 26 5 3,3 7 

7 

Kể sáng tạo một phần của câu chuyện (cô kể phần đầu, trẻ nghĩ 

ra phần tiếp tục và kết thúc câu chuyện; cô nghĩ ra phần kết 

thúc truyện, trẻ sáng tạo phần mở đầu và cả phần thân truyện) 

0 0 1 43 38 4,5 3 

8 

Trẻ nghĩ ra câu chuyện theo đề tài cô đưa ra (kể không theo 

dàn ý hoặc có dàn ý, cô và trẻ cùng sáng tác truyện, sáng tác 

chuyện tập thể) 

0 0 3 22 57 4,7 1 

9 Trẻ KCST dựa trên các thiết kế ứng dụng CNTT 0 19 49 12 2 3,0 8 

Như vậy, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy: có 5/9 nội dung PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi 

thông qua hoạt động KCST đạt mức tốt (chiếm 0,56%); 01 nội dung đạt mức khá (0,11%) và 3/9 

nội dung được đánh giá thực hiện. 

Dựa trên kết quả phân tích số liệu sau khảo sát, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn 15 GV để 

tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện một số nội dung PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi 

thông qua hoạt động KCST chỉ được đánh giá đạt ở mức trung bình. Cô Đào Lan H-GV Trường 

MM Độc Lập chia sẻ, một phần do trong Chương trình các nội dung này chưa được cụ thể nên 

việc triển khai thực hiện gặp khó khăn, mặt khác cô còn lúng túng, chưa tìm ra biện pháp để tổ 

chức và triển khai hiệu quả các nội dung này. Cô Đỗ Minh H-GV Trường MN Thịnh Đán cũng 

mạnh dạn chia sẻ: trong quá trình thực hiện, bản thân cô chỉ triển khai một phần các nội dung này 

và kết quả đạt được trên trẻ không như mong đợi. 

Trên cơ sở thông tin thu nhận được sau khảo sát và phỏng vấn trực tiếp, cúng tôi nhận định, 

cần giúp giáo viên nắm vững các nội dung PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động 

KCST một cách thường xuyên và toàn diện, tránh tình trạng chưa thực hiện hay chỉ thực hiện một 

phần. Mặt khác cần thiết phải đề xuất và triển khai thực hiện một số biện pháp nhằm nâng cao 

chất lượng thực hiện các nội dung PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động KCST, 

đặc biệt là các nội dung đang ở mức trung bình. 

3.3.4. Thực trạng sử dụng phương pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt 

động kể chuyện sáng tạo ở các trường mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Tìm hiểu về thực trạng phương pháp PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động 

KCST ở các trường mầm non TP. Thái Nguyên, chúng tôi đã sử dụng câu hỏi “Để phát triển ngôn 

ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động kể chuyện sáng tạo, thầy cô đã sử dụng các 

phương pháp (nhóm phương pháp) giáo dục dưới đây như thế nào?”, kết quả như trong Bảng 4. 
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Bảng 4. Thực trạng sử dụng phương pháp PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi 

thông qua hoạt động KCST ở các trường mầm non TP. Thái Nguyên 

TT Phương pháp 

Mức độ thực hiện 

Hoàn 

toàn 

không 

Chưa 

bao 

giờ 

Đôi 

khi 

Thường 

xuyên 

Rất 

thường 

xuyên 
  

Thứ 

bậc 

1 

Nhóm phương pháp dùng lời nói (đàm thoại; cô sử 

dụng lời nói mẫu; giảng giải; chỉ dẫn; đánh giá, nhận 

xét lời nói, câu chuyện của trẻ; sử dụng câu hỏi) 

0 0 0 10 72 4,9 1 

2 
Nhóm phương pháp trực quan - minh họa (quan sát; 

tham quan; xem video...) 
0 0 0 21 61 4,7 2 

3 Sử dụng trò chơi 0 0 0 45 37 4,5 4 

4 Dùng tình cảm và khích lệ 0 0 2 33 49 4,6 3 

5 Nêu gương - đánh giá 0 0 1 60 22 4,3 5 

Kết quả bảng 4 cho thấy: các phương pháp PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt 

động KCST ở các trường mầm non TP. Thái Nguyên được GV sử dụng có thứ bậc như sau: 

- Nhóm phương pháp dùng lời nói: bậc 1  X =4,9) với số GV thường xuyên thực hiện là 72. 

- Nhóm phương pháp trực quan - minh họa (quan sát; tham quan; xem video...): bậc 2 

 X =4,7) với số GV thường xuyên thực hiện là 61. 

- Dùng tình cảm và khích lệ: bậc 3  X =4,6) với số GV thường xuyên thực hiện là 49. 

- Sử dụng trò chơi:  X =4,5) với số GV thường xuyên thực hiện là 37. 

- Nêu gương - đánh giá:  X =4,3) với số GV thường xuyên thực hiện là 22. 

Như vậy, qua kết quả khảo sát chúng tôi đánh giá việc sử dụng các phương pháp PTNN mạch lạc 

cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động KCST ở các trường mầm non TP. Thái Nguyên đạt mức tốt 

(4,24 ≤   ≤ 5). Để PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động KCST, các cô giáo đã sử 

dụng đồng bộ các phương pháp giáo dục. Chúng tôi cũng đã tiến hành trao đổi với 12 GV với nội 

dung “Theo các cô, phương pháp nào giữ vai trò quyết định đối với việc PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 

tuổi thông qua hoạt động KCST” và nhận được phản hồi rằng: không có phương pháp nào được coi 

là tối ưu nhất, mà đó là sự kết hợp, phối hợp giữa các phương pháp. Chính sự linh hoạt, sáng tạo của 

GV trong việc sử dụng các phương pháp PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động 

KCST là nhân tố có ý nghĩa tích cực, tác động trực tiếp đến sự phát triển ngôn ngữ mạch lạc của trẻ. 

Với phương châm “học qua trải nghiệm”, một số cô giáo đã mạnh dạn sử dụng trò chơi như 

một phương tiện giúp trẻ hứng thú và tích cực tham gia hoạt động PTNN mạch lạc thông qua 

hoạt động KCST. Cô giáo Nguyễn Thị Minh T - Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5 TP. Thái 

Nguyên đã có những đánh giá vô cùng ý nghĩa: “qua trò chơi trẻ học được nhiều điều, trẻ học 

được cấu trúc của một câu chuyện, học được những câu nói có đầy đủ thành phần, thậm chí trẻ 

còn được bạn sửa ngọng và dạy cho nhau cách nói, cách kể chuyện sao cho biểu cảm…”. Như 

vậy, có thể nói trò chơi mang lại cho trẻ rất nhiều cơ hội học tập và trải nghiệm. Tuy nhiên một số 

GV còn thiếu tự tin và tỏ ra lúng túng khi thiết kế các trò chơi nhằm mục đích PTNN mạch lạc 

thông qua hoạt động KCST. Chúng tôi đã tìm hiểu và đi đến nhận định về sự lúng túng ấy là do các 

cô giáo chưa tìm được trò chơi phù hợp; chưa biết cách vận dụng các trò chơi đó một cách hiệu 

quả; chưa biết tự thiết kế các trò chơi đảm bảo mục tiêu giáo dục... 

3.3.5. Thực trạng hình thức phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động kể 

chuyện sáng tạo ở các trường mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Để nắm bắt được thực trạng việc sử dụng các hình thức và quy trình PTNN mạch lạc cho trẻ 

5-6 tuổi thông qua hoạt động KCST ở các trường mầm non TP. Thái Nguyên, chúng tôi sử dụng 

câu hỏi “Thầy/cô đã sử dụng những hình thức nào dưới đây để phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho 

trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động kể chuyện sáng tạo?”, kết quả thể hiện qua bảng 5. 
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Bảng 5. Thực trạng hình thức PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động KCST  

ở các trường mầm non TP. Thái Nguyên 

TT Hình thức 

Mức độ thực hiện 

Hoàn 

toàn 

không 

Chưa 

bao 

giờ 

Đôi 

khi 

Thường 

xuyên 

Rất 

thường 

xuyên 
  

Thứ 

bậc 

1 
Thông qua hoạt động dạy của cô (dạy trẻ kể sáng 

tạo một phần câu chuyện) 
0 0 0 82 0 4,7 1 

2 
Thông qua hoạt động của cá nhân trẻ (trẻ nghĩ ra 

câu chuyện theo đề tài cô đưa ra) 
0 36 0 46 0 4,3 4 

3 
Thông qua kết hợp hoạt động của cô và trẻ (cô và 

trẻ cùng kể chuyện) 
0 1 0 81 0 4,6 2 

4 Thông qua HĐ tập thể (kể chuyện tập thể) 0 18 0 64 0 4,5 3 

5 KCST dựa trên các thiết bị ứng dụng CNTT 0 71 0 11 0 2,3 5 

Kết quả bảng 5 cho thấy khá rõ mức độ thực hiện các hình thức PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 

tuổi thông qua hoạt động KCST ở các trường mầm non: mức độ “thường xuyên”: không có GV 

thực hiện ở tất cả các hình thức; “đã thực hiện có số GV thực hiện giảm dần theo thứ bậc: bậc 1-

82; bậc 2 81; bậc 3-64; bậc 4- 46; bậc 5- 11. Số GV “chưa bao giờ” tăng dần từ 0 đến 71”.  

Chúng ta cũng thấy giá trị trung bình tỉ lệ thuận với mức độ “thường xuyên” và tỉ lệ nghịch 

với việc “chưa bao giờ”, cụ thể là: giá trị trung bình giảm dần theo thứ bậc thì mức độ “thường 

xuyên” cũng giảm  X  giảm từ 4,7 xuống 2,3), đồng thời, giá trị trung bình giảm thì việc “chưa 

bao giờ” sẽ tăng lên  X  là 4,7-bậc 1 thì mức độ “chưa bao giờ” là 0;   là 2,3-bậc 5 thì mức độ 

“chưa bao giờ” là 71). 

Như vậy, việc thực hiện các hình thức PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động 

KCST của GV ở các trường mầm non TP. Thái Nguyên được đánh giá ở 2 mức: mức tốt (4,24 ≤ 

  ≤ 5) và mức yếu (1,81 ≤   ≤ 2,6). 
Có thể nói, mức độ sử dụng các hình thức PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt 

động KCST có sự chênh lệch đáng kể. Chúng tôi đã tìm hiểu để lí giải sự chênh lệch này thì nhận 
được một số ý kiến từ phía các nhà quản lí và GV, cụ thể là: Cô giáo Trần Thị Hương G-Phó 

Hiệu trưởng Trường MN 19/5 cho rằng: PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua KCST là một 
hoạt động luôn được GV nhìn nhận là “khó” và “rất khó” nhất là đối với các hình thức kể chuyện 

đòi hỏi năng lực sáng tạo nhiều nhất ở trẻ như hình thức “trẻ nghĩ ra câu chuyện theo đề tài cô 
đưa ra”. Cô Lưu Thị Q-Hiệu trưởng Trường MN Phúc Xuân đề cập đến tính địa phương trong 

việc sử dụng các hình thức PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua KCST, cô nhấn mạnh 

“năng lực của trẻ đến đâu GV sẽ lựa chọn hình thức giáo dục phù hợp đến đó...”. 
Về phía GV, các cô cũng đã mạnh dạn chia sẻ: hình thức nào dễ hơn, mang lại sự hứng thú 

cho trẻ nhiều hơn thì các cô sẽ lựa chọn sử dụng và ngược lại (cô Ma Thị N-GV chủ nhiệm lớp 
mẫu giáo 5-6 tuổi D8 Trường MN 19/5); hình thức nào quen thuộc và giúp các cô chủ động về 

cách thức tổ chức hơn cũng sẽ ưu tiên (cô Nghiêm Thị H- GV chủ nhiệm lớp mẫu giáo 5-6 tuổi 
Trường MN Phúc Xuân)... 

Điều đáng lưu ý là, ở hình thức “KCST dựa trên các thiết kế ứng dụng CNTT”, số GV chưa 
từng thực hiện phương pháp này chiếm đa số-71 cô (86%). Chúng tôi thiết nghĩ, trong thời gian 

trẻ tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19, các nhà trường không tổ chức dạy học 
trực tuyến đối với trẻ mầm non thì việc duy trì hoạt động kết nối với gia đình trẻ em thông qua 

các ứng dụng CNTT để tổ chức phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ tổ chức 
cho trẻ em hoạt động vui chơi tại nhà là hết sức cần thiết. Xuất phát từ thực tiễn đó, theo chúng 

tôi, hoạt động KCST dựa trên các thiết kế ứng dụng CNTT là hình thức hoàn toàn phù hợp nhằm 
PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi. Vấn đề này cần được các nhà quản lý mầm non nhìn nhận và 

đưa ra các biện pháp phù hợp để việc hướng dẫn trẻ KCST dựa trên các thiết kế ứng dụng CNTT 
là chiếc cầu nối nhiệm màu giúp cho sự PTNN mạch lạc của trẻ đạt được kết quả như mong đợi. 
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3.3.6. Thực trạng kết quả phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động kể 

chuyện sáng tạo ở các trường mầm non thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Để đánh giá thực trạng PTNN mạch lạc của trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động KCST ở các 

trường mầm non TP. Thái Nguyên, chúng tôi đã xây dựng các tiêu chí và chỉ số đánh giá với các 

bước thực hiện như sau:  

Bước 1: Xác định các căn cứ 

Cơ sở lí luận về PTNN mạch lạc của trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động KCST; Đặc điểm PTNN 

mạch lạc của trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động KCST; Nội dung PTNN mạch lạc của trẻ 5-6 tuổi 

thông qua hoạt động KCST trong chương trình giáo dục mầm non. 

Bước 2: Xác định nội dung PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động KCST ở các 

trường mầm non trong TP. Thái Nguyên. 

Bước 3: Xây dựng một số tiêu chí và chỉ số đánh giá khả năng PTNN mạch lạc của trẻ 5-6 

tuổi thông qua hoạt động KCST. 

Bước 4: Xin ý kiến chuyên gia: Lấy ý kiến của 20 chuyên gia: các nhà nghiên cứu GDMN, 

các cán bộ quản lí GDMN, các GV MN để xác định tính phù hợp về mặt nội dung của các tiêu 

chí, chỉ số; xử lý kết quả và điều chỉnh bộ tiêu chí đánh giá khả năng PTNN mạch lạc của trẻ 5-6 

tuổi thông qua hoạt động KCST. 

Kết quả Bộ tiêu chí và chỉ số đánh giá khả PTNN mạch lạc của trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động 

KCST đã hoàn thiện như trình bày trong Bảng 6. 

Bảng 6. Bộ tiêu chí và chỉ số đánh giá khả năng PTNN mạch lạc của trẻ 5-6 tuổi 

 thông qua hoạt động KCST ở các trường mầm non TP. Thái Nguyên 

Tiêu chí Chỉ số 

1. Vốn từ và kĩ năng sử 

dụng từ biểu cảm 

- Sử dụng vốn từ vựng phong phú: từ chỉ tên gọi, tính chất, hành động và từ 

biểu cảm... 

- Hiểu được ý nghĩa của các từ chỉ tính chất, hành động và từ biểu cảm... 

- Sử dụng 5- 10 từ biểu cảm trong câu chuyện. 

- Nghe hiểu và biết sử dụng một số từ khái quát gần gũi. 

2. Sử dụng các loại câu 

khác nhau: câu đơn, câu mở 

rộng, câu phức 

- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức; 

- Biết sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong câu chuyện sáng tạo. 

3. Kết hợp ngôn ngữ kể với 

phương tiện giao tiếp phi 

ngôn ngữ (giọng điệu, cử 

chỉ, điệu bộ, nét mặt,...) 

- Nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói: buồn vui, tức giận, ngạc nhiên... 

- Điều chỉnh giọng kể phù hợp với sắc thái biểu cảm; 

- Biết kết hợp ngôn ngữ kể với việc sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ. 

- Sử dụng hiệu quả phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong quá trình kể truyện. 

4. Thể hiện được khả năng 

KCST 

- Biết đưa ra tiêu đề cho một câu chuyện 

- Nói được cách thức kể chuyện: cách mở đầu, cách kể tiếp theo và kết thúc 

- Tự kể sáng tạo câu chuyện hoặc một phần câu chuyện: kể rõ ràng, có trình tự; 

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện sáng tạo 

- Biết đánh giá, nhận xét về câu chuyện. 

Bước 5: Xây dựng bài tập đánh giá khả năng PTNN mạch lạc của trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt 

động KCST.  

Mục đích chung của các bài tập: Đánh giá khả năng PTNN mạch lạc của trẻ 5-6 tuổi thông 

qua hoạt động KCST. 

Bài tập 1: Cùng trẻ kể sáng tạo một phần câu chuyện “Một ngày của em”. 

Chuẩn bị: Giáo án dạy trẻ kể sáng tạo một phần câu chuyên. 

Tiến hành:  

- Cô và trẻ cùng đưa ra tiêu đề cho câu chuyện: “Một ngày của em” 

- Gợi ý cho trẻ cách thức kể chuyện: cách mở đầu, cách kể tiếp theo và kết thúc, cách sử dụng 

các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ khi kể... 

- Cô kể phần mở đầu (phần kết thúc) câu chuyện; 
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- Lập hệ thống câu hỏi theo dàn ý về phần tiếp theo và phần kết thúc của câu chuyện (phần mở 

đầu và phần tiếp theo của câu chuyện); 

- Trẻ tự kể chuyện; 

- Quan sát và lắng nghe trẻ kể chuyện 

- Đánh giá (theo thang điểm đã xây dựng - Mục 2.2.3) 

Bài tập 2: KCST với chủ đề “những phương tiện giao thông bé thích nhất” (không có dàn ý)  

Chuẩn bị: Giáo án dạy trẻ kể sáng tạo câu chuyện theo chủ đề  

Tiến hành:  

- Cô và trẻ cùng bàn về chủ đề câu chuyện sẽ kể; 

- Gợi ý cho trẻ nhớ lại cách thức kể chuyện: cách mở đầu, cách kể tiếp theo và kết thúc 

chuyện; cách mở đầu, cách kể tiếp theo và kết thúc; cách sử dụng các phương tiện giao tiếp phi 

ngôn ngữ khi kể...; 

- Khuyến khích trẻ kể câu chuyện của mình; 

- Quan sát và lắng nghe trẻ kể chuyện; 

- Đánh giá (theo thang điểm đã xây dựng - Mục 2.2.3). 

Bảng 7. Thực trạng PTNN mạch lạc của trẻ 5-6 tuổi thông qua 

hoạt động KCST ở các trường mầm non TP. Thái Nguyên 

Tiêu chí 
Tổng điểm 

cần đạt 

Số trẻ 

đạt 

Tổng  

điểm đạt 

Tỉ lệ 

% 

Vốn từ và kĩ năng sử dụng từ biểu cảm. 240 13 52 22 

Sử dụng các loại câu khác nhau: câu đơn, câu mở rộng, câu phức. 120 25 50 41 

Kết hợp ngôn ngữ kể với phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ 

(giọng điệu, cử chỉ, điệu bộ, nét mặt,...). 
240 11 44 18 

Thể hiện được khả năng KCST. 300 24 120 40 

Bảng 8. Mức độ PTNN mạch lạc của trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động KCST  

ở các trường mầm non TP. Thái Nguyên 

TT Mức điểm Số trẻ đạt được Tỷ lệ % 

Mức 1 < 8 điểm 45 75 

Mức 2 8 - 12 điểm 10 17 

Mức 3 13- 15 điểm 5 8 

Nhìn vào bảng 8 ta thấy, 4/4 tiêu chí đều không đạt trên 50%: 

- Vốn từ và kĩ năng sử dụng từ biểu cảm: 22%. 

- Sử dụng các loại câu khác nhau: câu đơn, câu mở rộng, câu phức: 41% 

- Kết hợp ngôn ngữ kể với phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (giọng điệu, cử chỉ, điệu bộ, 

nét mặt,...): 18%. 

- Thể hiện được khả năng KCST: 40%. 

Mức độ PTNN mạch lạc của trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động KCST được thể hiện cụ thể 

trong bảng 7 với 03 mức đánh giá là: mức 1 (yếu) có 75%; mức 2 (trung bình) có 17% và mức 3 

(tốt) có 8%. 

Qua các số liệu trong bảng 7 và 8 chúng ta nhận thấy: mức độ PTNN mạch lạc chủ yếu tập 

trung ở mức 1 (75%), số ít tập trung ở mức 2 (17%) và mức 3 (8%). 

Trước thực trạng này, chúng tôi đã có buổi làm việc trực tiếp với Ban giám hiệu bốn nhà 

trường để tìm hiểu về nguyên nhân của thực trạng trên. Khi được chúng tôi hỏi: “theo cô, 

nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng mức độ PTNN mạch lạc của trẻ 5-6 tuổi phần lớn chỉ đạt 

mức yếu?”, các đồng chí hiệu trưởng của bốn nhà trường đều đề cập đến một trong những 

nguyên nhân cơ bản nhất đó là thời gian trẻ nghỉ dịch kéo dài dẫn đến tình trạng trẻ không 

được tham gia các hoạt động PTNN mạch lạc… Đây cũng chính là động lực lớn để chúng tôi 

đề xuất những biện pháp PTNN mạch lạc cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động KCST 

phù hợp với bối cảnh hiện nay. 
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4. Kết luận 

PTNN mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua KCST là hoạt động phát triển nhân cách cho trẻ, 

đòi hỏi sự tham gia tích cực của trí tưởng tượng, tư duy, lời nói, ý chí, những cảm xúc tích cực 

của trẻ. Nó không chỉ tác động đến việc phát triển vốn từ, khả năng sử dụng các mẫu câu tiếng 

Việt, sự hình thành chuẩn mực ngữ âm của trẻ mà còn tác động đến khả năng giải quyết tất cả các 

vấn đề khác của tư duy, nghệ thuật… Chính vì vậy, sự mạch lạc trong ngôn ngữ của trẻ em là 

một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ phát triển về ngôn ngữ, nhận thức và 

ảnh hưởng lớn đến sự phát triển toàn diện của đứa trẻ. Để thực hiện tốt điều này chúng tôi đề 

xuất: Mở rộng vốn từ và kĩ năng sử dụng từ biểu cảm, hình tượng cho trẻ thông qua hoạt động 

KCST; Giúp trẻ sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (giọng nói, cử chỉ, điệu bộ, nét 

mặt...) như một công cụ hữu hiệu khi KCST; PTNN mạch lạc cho trẻ thông qua hoạt động KCST 

với một số thiết kế ứng dụng CNTT; Hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh cùng trẻ KCST tại gia đình 

nhằm PTNN mạch lạc. 
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